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I.  CÀI ĐẶT TOKEN FPT-CA
Để cài đặt token PFT-CA, người dùng thực hiện các bước sau:

· Với trường hợp USB Token người dùng nhận được là USB màu trắng:
· Cắm thiết bị Chữ ký số FPT-CA (USB Token) vào cổng USB của máy tính.

· Vào My Computer, truy cập vào ổ đĩa FPT-CA ( có biểu tượng logo FPT), Chạy file Setup.exe để tiến hành cài đặt phần mềm FPT-CA PKI Token
· Với trường hợp USB Token người dùng nhận được là USB màu đen:

· Cắm thiết bị Chữ ký số FPT-CA (USB Token) vào cổng USB của máy tính, bỏ đĩa FPT – CA vào ổ đĩa máy tính.

· Vào My Computer, mở ổ đĩa lên và vào thư mục: Ho Tro\FPT-CA_2.0.12.423, Chạy file Setup.exe để tiến hành cài đặt phần mềm FPT-CA PKI Token
Lưu ý, người dùng chỉ cần cài đặt một lần tương ứng với một máy.
II. ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ VỚI CƠ QUAN HẢI QUAN
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 Truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ:  http://www.customs.gov.vn  bằng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome, sau đó nhấn chuột vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số (Hình 1)
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Hình 1: Truy cập trang web đăng ký chữ ký số.

·  Khi cửa sổ “ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CHỮ KÝ SỐ” hiện ra, người dùng nhập đầy đủ thông tin trên màn hình sau đó bấm nút Xem thông tin (Hình 2) để thực hiện kiểm tra thông tin doanh nghiệp. 
· Lưu ý số chứng minh thư chính là số chứng minh thư người đại diện công ty đã đăng ký với Tổng cục thuế (Hình 3), với trường hợp máy chưa cài java, người dùng nhấn vào “Download” để tải phần mềm java về cài đặt, quá trình cài đặt java người dùng tham khảo Hình 4 và Hình 5.
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Hình 2: Kiểm tra thông tin doanh nghiệp đăng ký chữ ký số.
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Hình 3: thông tin số chứng minh thư.
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Hình 4: Cài đặt chương trình java.
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Hình 5: Hoàn tất quá trình cài đặt.

· Bảng thông tin đăng ký sử dụng Chữ ký số tham gia Hải Quan điện tử hiện ra, người dùng nhấn vào “Xem Thông Tin Chứng Thư Số” (Máy tính đã cắm USB token FPT-CA) để lấy các thông tin của chứng thư. (Hình 6)
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Hình 6: Kiểm tra thông tin chữ ký số
·  Sau khi kiểm tra thông tin chữ ký số, người sử dụng nhấn vào  “Đăng ký thông tin” (Hình 7).
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Hình 7: Đăng ký thông tin chữ ký số.
·  Sau khi nhấn vào “Đăng ký thông tin” màn hình yêu cầu nhập mã pin của chữ ký số hiện lên (Hình 8), người dùng nhập mã pin vào – mã pin mặc định là 123456 với trường hợp người dùng chưa thay đổi mã pin, sau đó nhấn đăng nhập để hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng chữ ký số tham gia Hải quan điện tử.

[image: image9.png]J (0] Tuan Hoang Anh (FIS FCS % ¥ @ Doanh nghiép ding ky C! x { [EJ hutng din doanh nghiéz x Y| 3\ hitp://bkavcan/chu-ky- x \ ) hitps://www.googlecom. x
€ > C A [ wwwcustoms.govvn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx o

Trang chii | Stemap | Linhé | ENGL

HAI QUAN VIET NAM

Chuyén nghiép, Minh bach, Hiéu qua

Turvén Hi quan | Tra ciu Bidu thué, CSDLDN, PL HS | Tra ciuty gié | Thurviznvan ban | Tra ciuno thué | Tiép nnanthong tinvipham | Tiép nhan thong tin doanh nghiép

Trang chii > Dichw céng

D&ng ky Doanh nghiép st dung chif ky s

PN Verfication =

2 Tham tra PIN code:

[Conaty T
Pl code: | wesese
on vi xudt nhp khiu lot042327] o

S dung ban phim a0

Ngui duge cap (C=VN, L= MST:010423277 25-00, CN:
‘Dang nhiy Hay bé

- e [Cosngrns | [ wivbs |

Serial Number [54042¢215842cb7154718]
Higu e tir ngay. 031022013 Ngsy higu Iy dgng ky  [03-10-2013 f]
Higu Iy 6én ngay. 0172015 Ngay hét hiéu lyc dang ky (03102013 ]

[Bang Ky théng in]

M3 BV XNK Tén ngudi sit dung Ngay hieu lyc | Ngay hét hiéu huic

0104232774 | 54042€21584d2cb7F547 1bac6es5642d | C=VN, L=Tang 22 t5a nha Keangn | 03/10/2013 12:00 AM | 11/01/2015 12:00 AM

Trang chit | Gioithiéu | Trogiip | Sitemap | Liénhé | ENGLISH

©8an quyén 2006-2013 Téng cuc Hi quan (General Department of Vietnam Customs)
4u Gily thoai:(+844) 39440833 (ext 8524) - Emait webmaster@customs gov.vn





Hình 8: Mã pin chữ ký số.
III. THIẾT LẬP CHỮ KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ FPT
· Trên giao diện phần mềm khai báo hải quan điện tử FPT.TQDT, người dùng chọn menu Hệ thống, sau đó chọn Cài đặt thông số khai báo  để cài đặt tích hợp chữ ký số vào phần mềm (Hình 9).
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Hình 9: Cài đặt thông số khai báo. 

· Sau khi người dùng chọn vào Cài đặt thông số khai báo, màn hình cài đặt thông số khai báo sẽ xuất hiện, người dùng chọn tab Chữ ký số để cài đặt tích hợp chữ ký số (Hình 9), tùy vào thực trạng của doanh nghiệp để người dùng chọn phương thức tích hợp chữ ký số thích hợp – tham khảo mục III.1.
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Hình 10: Màn hình cấu hình chữ ký số.

III.1.  Khái quát chung các mô hình tích hợp chữ ký số
	Sử dụng chữ ký số cắm trực tiếp vào máy tính
	Sử dụng tính năng cổng ký đơn mạng LAN
	Sử dụng tính năng cổng ký đa nhiệm mạng nội bộ (LAN)
	Sử dụng tính năng cổng ký đa nhiệm mạng Internet (WAN)

	· Sử dụng trong phạm vi một máy và sử dụng một chữ ký số
	· Sử dụng trong phạm vi nhiều máy nằm trong mạng nội bộ (mạng LAN) và sử dụng một chữ ký số
	· Sử dụng trong phạm vi nhiều máy nằm trong mạng nội bộ (mạng LAN) và sử dụng nhiều chữ ký số cho nhiều doanh nghiệp
	· Sử dụng trong phạm vi nhiều máy không cùng mạng nội bộ (mạng LAN) và sử dụng nhiều chữ ký số cho nhiều doanh nghiệp

	· Chỉ sử dụng được chữ ký số đang cắm vào máy tính cần khai Hải quan
	· Có thể sử dụng chữ ký số đang cắm vào một máy khác trong cùng mạng nội bộ (mạng LAN)
	· Có thể sử dụng nhiều chữ ký số cho nhiều doanh nghiệp đang cắm vào máy khai hải quan hoặc một máy khác trong cùng mạng nội bộ (mạng LAN)


	· Có thể sử dụng nhiều chữ ký số cho nhiều doanh nghiệp đang cắm vào máy khai hải quan hoặc một máy khác không cùng mạng nội bộ (mạng LAN) thông qua Internet

	· Máy khai hải quan cũng chính là máy cắm chữ ký số
	· Máy cắm chữ ký số có thể không phải là máy khai hải quan, không cần phải truy cập được mạng internet. Máy khai hải quan cần phải kết nối được với máy cắm chữ ký số
	· Máy cắm chữ ký số có thể không phải là máy khai hải quan, không cần phải truy cập được mạng internet. Máy khai hải quan cần phải kết nối được với máy cắm chữ ký số
	· Máy cắm chữ ký số có thể không phải là máy khai hải quan, cần phải truy cập được mạng internet. Máy khai hải quan không cần phải kết nối được với máy cắm chữ ký số

	· Chỉ sử dụng được một chữ ký số
	· Chỉ sử dụng được một chữ ký số
	· Có thể sử dụng nhiều chữ ký số của nhiều doanh nghiệp
	· Có thể sử dụng nhiều chữ ký số của nhiều doanh nghiệp

	· Các máy trong mạng nội bộ (mạng LAN) có thể được triển khai theo mô hình doanh nghiệp trực tiếp khai hải quan hoặc triển khai sử dụng chung cơ sở dữ liệu theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm)
	· Các máy trong mạng nội bộ (mạng LAN) phải được triển khai theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm) – sử dụng chung cơ sở dữ liệu.
	· Các máy trong mạng nội bộ (mạng LAN) phải được triển khai theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm) – sử dụng chung cơ sở dữ liệu.
	· Các máy trong mạng nội bộ (mạng LAN) có thể được triển khai theo mô hình doanh nghiệp trực tiếp khai hải quan hoặc triển khai sử dụng chung cơ sở dữ liệu theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm)

	· Phù hợp với doanh nghiệp khai riêng một máy cho một doanh nghiệp
	· Phú hợp với doanh nghiệp khai nhiều máy cho một doanh nghiệp
	· Phù hợp với doanh nghiệp khai nhiều máy cho nhiều doanh nghiệp trong cùng mạng nội bộ (mạng LAN)
	· Phù hợp với doanh nghiệp là đại lý khai hải quan nhưng chữ ký số do doanh nghiệp xuất nhập khẩu nắm giữ.

	· Chỉ cần cấu hình tích hợp chữ ký số thì có thể khai được
	· Ngoài cấu hình tích hợp chữ ký số trong phần mềm ở các máy khai hải quan, máy cắm chữ ký số phải chạy trình ký mới sử dụng được
	· Ngoài cấu hình tích hợp chữ ký số trong phần mềm ở các máy khai hải quan, máy cắm chữ ký số phải chạy trình ký mới sử dụng được
	· Ngoài cấu hình tích hợp chữ ký số trong phần mềm ở các máy khai hải quan, máy cắm chữ ký số phải chạy trình ký mới sử dụng được


III.2. Sử dụng chữ ký số cắm trực tiếp vào máy tính
III.2.1. Trường hợp sử dụng

Sử dụng trong trường hợp USB Token được cắm trực tiếp vào máy tính của người khai hải quan
Người dùng muốn giao tiếp với hệ thống hải quan (khai tờ khai, hỏi kết quả,…) phải cắm trực tiếp USB Token vào máy tính  nên chỉ thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ, khai một máy hoặc khai nhiều máy nhưng dữ liệu riêng lẽ, không thích hợp cho những doanh nghiệp triển khai theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm)
III.2.2. Cách cấu hình

· Check vào “Sử dụng chữ ký số đang cắm vào máy tính của bạn”
· Nhấn vào biểu tượng trỏ xuống màu đen để chọn USB Token cắm vào máy tính.
· Nhấn nút Ghi để hoàn tất quá trình tích hợp chữ ký số trên phần mềm Hải quan điện tử FPT.TQDT. 
· 
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Hình 11: Cấu hình chữ ký số - trực tiếp.
III.2.3. Cách sử dụng
Sau khi cấu hình xong, khi người dùng giao tiếp với hệ thống Hải quan (khai tờ khai, hỏi kết quả,…) phần mềm sẽ hiện lên form yêu cầu nhập mã pin chữ ký số, người dùng nhập mã pin sau đó nhấn nút Chấp nhận để hoàn thành kiểm tra mã pin (với USB Token FPT -CA người dùng chỉ cần nhập mã pin lần đầu tiên kể từ khi mở máy tính còn với những USB Token khác mỗi lần thao tác người dùng phải nhập lại mã pin).
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Hình 12: Kiểm tra mã pin

III.3. Sử dụng cổng ký số qua mạng nội bộ (LAN)
III.3.1. Trường hợp sử dụng
Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều máy tính trong mạng nội bộ (mạng LAN) để khai Hải quan nhưng chỉ có một chữ ký số
Để sử dụng tùy chọn này người dùng chỉ cần cắm USB Token vào máy tính hoặc một máy tính khác trong mạng nội bộ công ty. Sau khi cắm USB Token vào máy tính được chọn làm cổng ký và kích hoạt tính năng cổng ký người dùng có thể giao tiếp với hệ thống Hải quan (khai tờ khai, hỏi kết quả, …).

Với tính năng chỉ cần cắm USB Token ở một máy mà các máy khác trong cùng mạng có thể khai được nên tùy chọn này thích hợp với doanh nghiệp triển khai theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm) hoặc là đại lý Hải quan khai thuê cho doanh nghiệp.
III.3.2. Cách cấu hình
· Check vào “Sử dụng tính năng Cổng ký (Mạng LAN)”
· Nhấn nút Ghi để hoàn tất quá trình tích hợp chữ ký số trên phần mềm Hải quan điện tử FPT.TQDT.
· Máy tính nào muốn giao tiếp với hệ thống hải quan phải cấu hình tùy chọn này.
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Hình 13: Cấu hình chữ ký số - mạng nội bộ (LAN)

III.3.3. Cách sử dụng

Để sử dụng được tính năng này, máy tính cắm USB Token cần phải khởi chạy Cổng ký.
Khởi chạy cổng ký:

· Với trường hợp người dùng sử dụng một chữ ký số trong quá trình khai hải quan:

Người dùng chọn chức năng Dịch Vụ FPT / D. Cổng ký số đơn (mạng LAN) để thực hiện khởi chạy cổng ký.
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Hình 14: Cổng ký số đơn (mạng LAN)

Tại màn hình màn hình chạy cổng ký, doanh nghiệp chọn chữ ký số, tốc độ ký sau đó nhấn nút Chạy cổng ký để bắt đầu quá trình cổng ký.
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Hình 15: Thiết lập cổng ký đơn mạng nội bộ LAN
Quá trình chạy cổng ký: 

Nhấn nút Dừng cổng ký khi người dùng muốn dừng tính năng cổng ký. Màn hình xác nhận xuất hiện, nhấn có để dừng cổng ký.
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Hình 16: Quá trình chạy cổng ký đơn.
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Hình 17: Yêu cầu xác nhận dừng cổng ký.
· Với trường hợp DN sử dụng nhiều chữ ký số để khai cho nhiều doanh nghiệp trong quá trình khai hải quan:
Người dùng chọn chức năng Dịch Vụ FPT / E. Cổng ký số đa nhiệm (mạng LAN) để thực hiện khởi chạy cổng ký.

[image: image19.png]“#FPT.TQDT : Phan mem thong quan Hai quan dien tu (v534 ngay 14-10-2013)

Quén Ly Darh Muc Hinh Kirh Doarh e

Hinh

Q+Q-

& Thil vign tng hp § kién va g dép

5 Kiéim ta 8 1 g

D Cing I sé don (mang LAN)

6% monG Quan L5158 s v e I

i{AI QUAN DIE_g T e T h ngt

H-Dng b i gu l dai

Hotline:




Hình 18: Cổng ký số đa nhiệm (mạng LAN)
Tại màn hình chạy cổng ký, doanh nghiệp điền danh sách MST doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong cột Mã số thuế DN, nhấn Ghi để lưu lại thông tin MST, chọn tốc độ ký sau đó nhấn nút Chạy cổng ký để bắt đầu quá trình cổng ký.
Người dùng có thể nhấn vào Hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu các thiết lập cổng ký.
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Hình 19: Cổng ký số đa nhiệm (mạng LAN)
Quá trình chạy cổng ký: 

Khi người dùng bắt đầu thực hiện cổng ký, màn hình sẽ hiện lên thông báo cho người dùng nhập mã pin, người dùng nhập mã pin vào để hoàn tất quá trình khởi chạy cổng ký.
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Hình 20: Thông báo nhập mã pin.
Nhấn nút Dừng cổng ký khi người dùng muốn dừng tính năng cổng ký. Màn hình xác nhận xuất hiện, nhấn có để dừng cổng ký.
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Hình 21: Quá trình chạy cổng ký đa nhiệm.
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Hình 22: Yêu cầu xác nhận dừng cổng ký.
III.4. Sử dụng cổng ký qua mạng Internet (WAN)
III.4.1. Trường hợp sử dụng
· Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều máy tính được đặt ở nhiều nơi khác nhau (không cùng mạng LAN) để khai Hải quan nhưng chỉ có một chữ ký số cho một doanh nghiệp
· Để sử dụng tùy chọn này người dùng chỉ cần cắm USB Token vào máy tính hoặc một máy tính khác có kết nối mạng Internet. Sau khi cắm USB Token vào máy tính được chọn làm cổng ký và kích hoạt tính năng cổng ký người dùng có thể giao tiếp với hệ thống Hải quan (khai tờ khai, hỏi kết quả, …).

· Với tính năng chỉ cần cắm USB Token ở một máy mà các máy khác có thể khai được, chương trình có thể trình ký cho nhiều doanh nghiệp nên tùy chọn này thích hợp với doanh nghiệp triển khai theo mô hình Client – Server (máy chủ - máy trạm) hoặc là đại lý Hải quan khai thuê cho doanh nghiệp trong khi doanh nghiêp giữ chữ ký số  USB Token.
III.4.2. Cách cấu hình
· Check vào “Sử dụng tính năng Cổng ký (Mạng Internet)”
· Nhấn nút Ghi để hoàn tất quá trình tích hợp chữ ký số trên phần mềm Hải quan điện tử FPT.TQDT.
· Máy tính nào muốn giao tiếp với hệ thống hải quan phải cấu hình tùy chọn này.
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Hình 23: Cấu hình chữ ký số - mạng Internet (WAN).
III.4.3. Cách sử dụng

Để sử dụng được tính năng này, máy tính cắm USB Token cần phải khởi chạy Cổng ký.
Người dùng chọn chức năng Dịch Vụ FPT / F. Cổng ký số đa nhiệm (mạng Internet) để thực hiện khởi chạy cổng ký.
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Hình 24: Cổng ký số đa nhiệm (mạng Internet)
Tại màn hình chạy cổng ký, doanh nghiệp điền danh sách mã số thuế doanh nghiệp sử dụng chữ ký số trong cột Mã số thuế DN, nhấn Ghi để lưu lại thông tin mã số thuế, chọn tốc độ ký sau đó nhấn nút Chạy cổng ký để bắt đầu quá trình cổng ký.
Người dùng có thể nhấn vào Hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu các thiết lập cổng ký.
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Hình 25: Cổng ký số đa nhiệm (mạng Internet)
Quá trình chạy cổng ký: 

Khi người dùng bắt đầu thực hiện cổng ký, màn hình sẽ hiện lên thông báo cho người dùng nhập mã pin, người dùng nhập mã pin vào để hoàn tất quá trình khởi chạy cổng ký.
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Hình 26: Thông báo nhập mã pin tương ứng với từng USB Token.
Nhấn nút Dừng cổng ký khi người dùng muốn dừng tính năng cổng ký. Màn hình xác nhận xuất hiện, nhấn có để dừng cổng ký.
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Hình 27: Quá trình chạy cổng ký đa nhiệm.
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Hình 28: Yêu cầu xác nhận dừng cổng ký
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Truy cập vào website “www.customs.gov.vn”





Click  vào “Đăng ký Doanh Nghiệp sử dụng chữ ký số”





Download Java








3-Nhập vào mã kiểm tra








4 – Click vào





Doanh nghiệp đọc��c chú ý





2-Số Chứng Minh Thư





1-Nhập vào MST Doanh Nghiệp





Click vào đây để lấy thông tin CKS





Click vào đây để đăng ký thông tin CKS với Tổng cục Hải quan





Click vào đây để hoàn thành đăng ký thông tin CKS





Click vào đây để cấu hình sử dụng CKS trong khai Hải quan





Chọn Tab Chữ ký số





Check vào đây để chọn





Click vào đây để chọn chữ ký số đang cắm vào máy tính





Click vào đây để hoàn tất quá trình tích hợp





Click vào đây để hoàn tất quá trình tích hợp





Check vào đây để chọn





Click vào đây để kích hoạt tính năng cổng ký đơn





Click vào đây để chọn chữ ký số đang cắm vào máy tính





Click vào đây để thiết lập tốc độ ký





Click vào đây để chạy cổng ký





Click vào đây để dừng tính năng cổng ký





Click vào đây để kích hoạt tính năng cổng ký đa nhiệm





Click vào đây để thiết lập tốc độ ký





Click vào đây để chạy cổng ký





Click vào đây để đọc hướng dẫn





Click vào đây để ghi thông tin MST





Điền Mã Số Thuế Doanh nghiệp





Click vào đây để dừng tính năng cổng ký





Click vào đây để kích hoạt tính năng cổng ký đa nhiệm





Click vào đây để thiết lập tốc độ ký





Click vào đây để chạy cổng ký





Click vào đây để đọc hướng dẫn





Click vào đây để ghi thông tin MST





Điền Mã Số Thuế Doanh nghiệp





Click vào đây để dừng tính năng cổng ký
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